
       SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

         3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

         Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

         II. Nội dung yêu cầu báo giá:

         1. Danh mục vật tư y tế:

STT Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật

Số lượng/khối 

lượng
Đơn vị tính

1
Vít xốp rỗng 4.0 - 6.5mm 

dài các cỡ

Chất liệu Titanium  lòng vít rỗng, tự khoan, tự 

taro.

- Vít 4.0mm : tua vít ngôi sao, dài 14-68mm 

(tăng 2mm)

- Vít 6.5mm, ren 16mm : tua vít lục giác, lõi 

vít 4.2mm, đầu vít 8.0mm, dài 40-130mm 

(tăng 5mm)

- Vít 6.5mm, ren 32mm : tua vít lục giác, lõi 

vít 4.2mm, đầu vít 8.0mm, dài 40-130mm 

(tăng 5mm)

Tương thích hệ thống trợ cụ Canwell 

Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE,FDA.

10 Cái

2
Lưới vá sọ titan 200mm x 

200mm

Lưới vá sọ cứng titan dạng hoa văn tròn, dày 

0.6mm, kích thước 200 x200mm

- Sử dụng vít tự khoan, tự taro 2.0mm (loại Self-

drilling mini screws)

1 Cái

                                Kon Tum, ngày 8 tháng  8  năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

          Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói 

thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

          1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang 

Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

          2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung 

ứng, số điện thoại: 0367.566.869 ; địa chỉ emai: thanhxuanbvkt87@gmail.com

         Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

         4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày  8 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h  ngày 18 tháng 8 năm 

2024.

         5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2024.



3
Đinh kirschner có ren  các 

cỡ

* Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM E 

1086-14 (68.80% Fe, 16.93% Cr, 10.03% Ni)

* Đinh Kirschner có răng, đường kính 1.0 - 

3.5mm, chiều dài 100-400mm.

* Tiêu chuẩn ISO, CE

50 cái

4
Nẹp chữ T đầu dưới xương 

quay  

* Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM E 

1086-14 (68.80% Fe, 16.93% Cr, 10.03% Ni)

* Nẹp chữ T nhỏ thẳng 3 lỗ đầu cong nhẹ, thân nẹp 

có 3-9 lỗ, dài từ 50-111mm, dày 2.0mm, rộng 

10.0mm lỗ hình tròn và bầu dục, dùng vít vỏ 

3.5mm và/hoặc vít xốp 4.0mm.

* Tiêu chuẩn ISO, CE

10 Cái

5
Xốp cỡ nhỏ đầu hút công 

nghệ senst.r.a.c

Chất liệu : xốp granufoam polyurethane, cấu trúc 

lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic 

construction không giữ nước, không lưu đọng dịch 

tiết trong xốp, thông thoáng & thoát dịch tốt

Công nghệ  bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết 

thương với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất. Xốp 

granufoam duy trì cấu trúc tế bào mở Open-Cell 

Structure trong suốt quá trình V.A.C, xốp thông 

thoáng & thoát dịch tốt

Bộ gồm :

- Xốp Granufoam kích thước 10 x 7.5 x 3.2cm

- Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực 

âm

- Kẹp dây dẫn & đầu nối

- 1 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)

- Thước đo

Tương thích máy hút áp lực âm V.A.C Info , 

Active, Ulta

(hoặc tương đương)

5 Bộ



6
Xốp  cỡ trung đầu hút công 

nghệ senst.r.a.c

Chất liệu : xốp granufoam polyurethane, cấu trúc 

lổ hổng mở 400-600 microns, hydrophobic 

construction không giữ nước, không lưu đọng dịch 

tiết trong xốp, thông thoáng & thoát dịch tốt

Công nghệ  bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết 

thương với 4 sensor lumen, phản hồi áp suất

Xốp granufoam duy trì cấu trúc tế bào mở Open-

Cell Structure trong suốt quá trình V.A.C, xốp 

thông thoáng & thoát dịch tốt

Bộ gồm :

- Xốp Granufoam kích thước 18 x 12.5 x 3.2cm

- Dây dẫn & đầu nối có cảm biến cân bằng áp lực  

bù trừ để đảm bảo áp lực tại vết thương

- Kẹp dây dẫn & đầu nối

- 2 Băng dán cố định (30,5 cm x 26cm)x 2

- Thước đo

Tương thích máy V.A.C Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC

(hoặc tương đương)

5 Bộ

7 Đinh Kirschner

 Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM 

E 1086-14 (68.80% Fe, 16.93% Cr, 

10.03% Ni)* 

Đinh Kirschner không răng loại 2 đầu 

nhọn, đường kính 1.0 - 3.5mm, dài  100-

300mm. 

500 Cái

         2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

         3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 8,9/2024.

         5. Các thông tin khác (nếu có): không.

       GIÁM ĐỐC        PHÒNG VTTTBYT                       

     Võ Văn Thiện    Cáp Nguyễn Anh Tướng                  Đỗ Thị Xuân

         4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, 

nghiệm thu.

Tổng cộng : 7 khoản


